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ABSTRACT 
Micro learning model (micro learning) that first appeared in the 2000s has 

become increasingly popular in the field of education and training in recent 

times. Firstly used in continuing education in corporate settings, 

microlearning has since expanded to include other levels of education, 

including secondary school, vocational training, and higher education. 

However, in Vietnam, micro-learning is still a new concept and there has not 

been much research and application in practice. In this study, we analyzed 90 

articles, conference papers, books and book chapters on undergraduate 

microlearning indexed by Scopus for the period 2002-2021. Based on 

bibliometric analysis and content analysis, this study will provide a rough 

picture of microlearning at undergraduate level, including research trends, 

document types, countries, affiliations, author, highly cited publications, 

research subjects and key attributes of microlearning. 

 

1. Mở đầu 

Mô hình học vi mô (micro learning) lần đầu được giới thiệu vào khoảng đầu những năm 2000 (Paiva & Machado, 

2002) và ngày càng thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu, sư phạm cũng như thực hành giáo dục. Có nhiều cách 

tiếp cận trong việc định nghĩa thế nào là học vi mô, tuy vậy, có thể tóm tắt điểm chung có thể liệt kê về mô hình học 

này bao gồm: (1) Chia bài giảng thành các bài ngắn để giảng dạy trực tiếp hoặc thu hình (nếu học online) trong vòng 5-

10 phút; (2) Mục tiêu bài học ít và được chia nhỏ; (3) Thường được kết hợp với học online hoàn toàn, học hỗn hợp, 

hoặc qua điện thoại di động (mobile learning) (Díaz Redondo et al., 2021; Nikou & Economides, 2018).  Học vi mô 

ban đầu chủ yếu được dùng trong đào tạo liên tục trong môi trường doanh nghiệp vì nó phù hợp với đặc thù và nhu cầu 

học của đối tượng là người đi làm: (1) Ít có thời gian học dài; (2) Cần học linh động, mọi lúc, mọi nơi. Tuy vậy, qua 

thời gian, nhờ chứng minh được sự hiệu quả, giúp nâng cao sự tự chủ, hứng thú của người học, kết quả học tập (Hesse 

et al., 2019), học vi mô đã được áp dụng ngày càng rộng rãi ở các bậc học khác, cũng như các đối tượng học khác, bao 

gồm đại học (ĐH) (Fozdar & Kumar, 2007), dạy nghề (Jaschke, 2014), phổ thông (Nikou & Economides, 2018). Mặc 

dù vậy, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc học vi mô ở bậc ĐH. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này nhằm 

mục tiêu tổng kết các nghiên cứu đã được công bố về chủ đề học vi mô ở bậc ĐH trên các phương diện khác nhau như 

số lượng, quốc gia, loại hình xuất bản, đối tượng, đơn vị nghiên cứu, tác giả, bài viết và nội dung.  

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này áp dụng 2 phương pháp chính: (1) Phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric analysis); (2) Phân 

tích nội dung (content analysis).  

Ở phương pháp thứ nhất, chúng tôi sẽ lọc tất cả các từ khóa liên quan đến học vi mô (micro learning, 

microlearning, micro-learning) trên cơ sở dữ liệu Scopus để tìm kiếm tất cả các bài viết liên quan (không phân biệt 

bậc học, loại hình tài liệu – bài báo, hội thảo hay sách). Lệnh tìm kiếm cụ thể như sau:  

TITLE-ABS-KEY ( "micro learning"  OR  "micro-learning"  OR  "microlearning" )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBSTAGE ,  "final" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ch" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "bk" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  

"English" ) )  AND  ( EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2022 ) ) 
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Lưu ý là với lệnh tìm kiếm này, chúng tôi chỉ tính các tài liệu được viết bằng tiếng Anh, không tính ngôn ngữ 

khác và chỉ tính các tài liệu công bố trong 2022 trở về trước, không tính các bài năm 2023 (thời điểm đặt lệnh tìm 

kiếm). Sau khi đọc và lọc các tài liệu, chúng tôi thu được tổng cộng 297 bài viết về chủ đề micro learning, trong đó, 

riêng các bài về micro learning ở bậc đại học là 90 bài (chiếm 30,30 % tổng số bài viết). Phần mềm được sử dụng hỗ 

trợ thống kê mô tả là Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017), trực quan hóa dữ liệu là Microsoft Excel.  

Với phương pháp thứ hai, chúng tôi tiến hành phân tích nội dung các công bố nổi bật (dựa theo chỉ số trích dẫn) 

để từ đó đưa ra một tổng kết tổng quát về nội dung, đặc điểm của hình thức học vi mô. 

2.2. Xu hướng công bố qua thời gian 

Biểu đồ 1 mô tả số bài nghiên cứu về học vi mô ở bậc ĐH trên tổng số các bài về học vi mô nói chung theo thời 

gian. Có thể thấy, trong khi bài đầu tiên công bố về học vi mô nói chung vào năm 2002 (Paiva & Machado, 2002) 

thì mãi phải 5 năm sau mới có có công bố đầu tiên về học vi mô ở bậc ĐH (Fozdar & Kumar, 2007). Tuy vậy, số bài 

công bố về học vi mô ở bậc ĐH nhìn chung vẫn còn khá khiêm tốn trong các năm tiếp theo với số lượng hầu như 

không có (giai đoạn 2008-2012), bắt đầu có nhưng không ổn định (2012-2018), và có xu hướng tăng (2019-2021). 

Năm 2017 là năm lần đầu tiên có số công bố về học vi mô ở bậc ĐH đạt trên 10, và với năm 2021 là lần đầu tiên trên 

20. Nhìn chung, có thể thấy xu hướng nghiên cứu về học vi mô ở tất cả các bậc học nói chung cũng như ở bậc ĐH 

nói riêng tăng dần qua thời gian và dự báo còn có thể tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo.    

 
Biểu đồ 1. Công bố về học vi mô qua thời gian (so sánh giữa bậc giáo dục ĐH và các bậc học khác) 

2.3. Xu hướng công bố theo loại hình tài liệu 

Biểu đồ 2 mô tả biểu đồ dạng số lượng và tỉ lệ phần trăm theo loại hình tài liệu. Kết quả cho thấy, có đến 49 công 

bố ở dạng hội thảo (chiếm 54,44%), tiếp theo là bài báo (33 công bố, 36,67%). Hai dạng tài liệu sách và chương sách 

chiếm số lượng không đáng kể với 1 sách (1,11%) và 7 chương sách (7,78%), tương ứng. Việc bài hội thảo chiếm tỉ 

lệ lớn cho thấy học vi mô vẫn đang là chủ đề “nóng” mà tại đó các hội thảo sẽ là những nơi thu hút các bài báo trước, 

sau đó mới là các tạp chí và sách. Nói cách khác, chủ đề nghiên cứu về học vi mô vẫn ở giai đoạn bắt đầu.   

 
Biểu đồ 2. Tỉ lệ công bố về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH theo loại hình tài liệu 
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2.4. Các quốc gia nghiên cứu hàng đầu về mô hình học vi mô ở bậc giáo dục đại học  

Bảng 1 liệt kê danh sách các quốc gia nghiên cứu hàng đầu về học vi mô ở bậc ĐH theo tổng số bài và tổng số 

trích dẫn. Tổng cộng, các nhà khoa học đến từ 40 quốc gia đã có ít nhất 1 công bố về học vi mô ở bậc ĐH. Có thể 

thấy có 6 quốc gia xuất hiện đồng thời ở cả 2 bảng (theo số lượng công bố và số lượng trích dẫn) là Trung Quốc, 

Séc, Đức, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Slovakia. Đặc biệt, Trung Quốc xếp đầu ở cả 2 bảng này với 18 công bố và 96 

trích dẫn. Có 8 quốc gia chỉ xuất hiện ở 1 trong 2 bảng đó là Malaysia, Nam Phi, Hồng Kong, và Kazakhstan (bảng 

top đầu theo số lượng công bố); Ấn Độ, New Zealand, Chile và Bosnia và Herzegovina. Trong đó, Ấn Độ là trường 

hợp đặc biệt với chỉ hai công bố nhưng lại có đến 58 trích dẫn (Dixit, Yalagi & Nirgude, 2021; Fozdar & Kumar, 

2007). Việc các quốc gia phát triển và có truyền thống về nghiên cứu đổi mới giáo dục như Australia như Anh Quốc 

chưa xuất hiện ở bảng này cũng cho thấy vẫn còn có nhiều tiềm năng đối với chủ đề nghiên cứu về học vi mô.   

Bảng 1. Danh sách các quốc gia nghiên cứu hàng đầu về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH  

theo tổng số bài và tổng số trích dẫn 

STT Quốc gia 
Số lượng  

tài liệu 
STT Quốc gia Số lượt trích dẫn 

1 Trung Quốc 18 1 Trung Quốc 96 

2 Séc 10 2 Ấn Độ 58 

3 Đức 8 3 Tây Ban Nha 38 

4 Hoa Kỳ 6 4 Séc 26 

5 Malaysia 4 5 New Zealand 22 

6 Nam Phi 4 6 Đức 19 

7 Tây Ban Nha 4 7 Hoa Kỳ 19 

8 Hồng Kông 3 8 Slovakia 13 

9 Kazakhstan 3 9 Chile 12 

10 Slovakia 3 10 Bosnia và Herzegovina 10 

2.5. Các đơn vị nghiên cứu hàng đầu về mô hình học vi mô ở bậc giáo dục đại học 

Theo kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đến từ 94 cơ sở giáo dục ĐH và nghiên cứu khác nhau đã có ít nhất 1 

công bố về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH. Bảng 2 thống kê danh sách 10 đơn vị nghiên cứu hàng đầu theo số lượng 

công bố. Có thể thấy, hầu hết các đơn vị hàng đầu đều đến từ các nước có tên trong Bảng 1, trừ trường hợp của  Đại học 

Khoa học y tế Isfahan (Iran), Đại học Suleyman Demirel (Thổ Nhĩ Kỳ) và Đại học Y Dược Grigore T. Popa (Romania). 

Bảng 2. Các đơn vị nghiên cứu hàng đầu về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH theo tổng số bài và tổng số trích dẫn 

STT Đơn vị nghiên cứu Quốc gia Số lượng tài liệu 

1 Đại học Ostrava Séc 7 

2 Đại học Công nghệ Tshwane Nam Phi 4 

3 Đại học Constantine  Slovakia 3 

4 Đại học khoa học y tế Isfahan Iran 3 

5 Đại học Suleyman Demirel Thổ Nhĩ Kỳ 3 

6 Đại học Duisburg-Essen Đức 3 

7 Đại học Y Dược Grigore T. Popa Romania 2 

8 Đại học Ngoại giao Quảng Đông Trung Quốc 2 

9 Đại học Hồ Bắc Trung Quốc 2 

10 Đại học Nottingham tại Ninh Ba, Trung Quốc Trung Quốc 2 

2.6. Tác giả 

Theo kết quả nghiên cứu, có 152 nhà khoa học có ít nhất 1 công bố về học vi mô ở bậc ĐH. Bảng 3 thống kê 

danh sách 10 tác giả hàng đầu theo số lượng công bố. Có thể thấy, các nhà khoa học trong top 10 cũng chủ yếu đến 

từ các đơn vị được liệt kê tại bảng 2, trừ trường hợp của Zhang (Đại học Y Quảng Châu, Trung Quốc), Brebera (Đại 

học Pardubice, Séc) và Ryk (Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông, Trung Quốc). Trường hợp của 2 tác giả 

đầu tiên Polasek và Javorcik khá đặc biệt khi 2 tác giả này chỉ mới tham gia nghiên cứu về học vi mô từ năm 2018; 

đồng thời cả 2 tác giả này đều công bố các công trình của mình về học vi mô trong 2 năm 2018-2019. Tác giả số 3 

Chaka, có 4 công bố chỉ trong 2 năm 2014-2015 và sau đó dường như đã đổi chủ đề nghiên cứu khi không có thêm 

công bố nào về học vi mô nữa. 
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Bảng 3. Danh sách các tác giả hàng đầu về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH theo tổng số bài và tổng số trích dẫn 

TT Tác giả Đơn vị nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 

Số lượt 

trích 

dẫn 

Số lượng 

tài liệu 

Năm  

công bố 

1 Polasek  Đại học Ostrava, Séc 

Sư phạm, Công nghệ 

thông tin, Nhiều 

ngành/Không xác định 

15 7 2018-2019 

2 Javorcik Đại học Ostrava, Séc 

Sư phạm, Công nghệ 

thông tin, Nhiều 

ngành/Không xác định 

15 6 2018-2019 

3 Chaka 
Đại học Công nghệ 

Tshwane, Nam Phi 

Ngoại ngữ, Nhiều 

ngành/Không xác định 
5 4 2014-2015 

4 Skalka  
Đại học Constantine,  

Nitra, Slovakia 
Công nghệ thông tin 13 3 2020-2021 

5 Zhang  
Đại học Y Quảng Châu, 

Trung Quốc 

Ngoại ngữ, Nhiều 

ngành/Không xác định 
46 2 2015-2017 

6 Yin  Đại học Hồ Bắc, China 
Công nghệ thông tin, 

Ngoại ngữ 
28 2 2017-2021 

7 Drlik  
Đại học Constantine,  

Nitra, Slovakia 
Công nghệ thông tin 10 2 2020-2021 

8 Brebera  Đại học Pardubice, Séc Ngoại ngữ 7 2 2017-2018 

9 Gill  
Đại học Nottingham, 

 Ninh Ba, Trung Quốc 

Kĩ thuật, Nhiều 

ngành/Không xác định 
7 2 2020-2021 

10 Ryk 

Học viện Biểu diễn  

Nghệ thuật Hồng Kông, 

Trung Quốc 

Kĩ thuật, Nhiều 

ngành/Không xác định 
7 2 2020-2021 

2.7. Công bố được trích dẫn nhiều 

Bảng 4 liệt kê các công bố được trích dẫn nhiều nhất. Có thể thấy, các công bố được trích dẫn nhiều (hàm ý có 

chất lượng cao) chủ yếu vẫn là các bài báo chứ không phải là bài hội thảo. Bài được công bố nhiều nhất là Fozdar và 

Kumar (2007) nhưng 2 bài báo đáng chú ý nhất lại là của Yin và cộng sự (2021) và Díaz Redondo và cộng sự (2021) 

vì hai bài này, mặc dù mới công bố trong năm 2021 nhưng ngay lập tức đã có 22 và 18 lượt trích dẫn tương ứng.  

Bảng 4. Danh sách các nghiên cứu hàng đầu về học vi mô ở bậc giáo dục ĐH theo tổng số trích dẫn 

TT Tài liệu Tiêu đề 
Dạng 

tài liệu 

Đối tượng 

nghiên cứu 

Số lượt 

trích dẫn 

1 
Fozdar & Kumar 

(2007) 
Mobile learning and student retention Bài báo KHTN khác 58 

2 Wen & Zhang (2014) 

Design of a microlecture mobile learning 

system based on smartphone and web 

platforms 

Bài báo 

Nhiều ngành/ 

không xác 

định 

44 

3 
Yin và cộng sự 

(2021) 

Conversation technology with micro-learning: 

The impact of chatbot-based learning on 

students learning motivation and performance 

Bài báo 
Công nghệ 

thông tin 
22 

4 
Díaz Redondo và 

cộng sự (2021) 

Integrating micro-learning content in 

traditional e-learning platforms 
Bài báo 

Nhiều ngành/ 

không xác 

định 

18 

5 
Ziebarth & Hoppe 

(2014) 

Moodle4spoc: A resource-intensive blended 

learning course 

Bài hội 

thảo 
Sư phạm 13 

6 
Vargas & Soriano 

(2019) 

Blockchain in the university: A digital 

technology to design, implement and manage 

global learning itineraries 

Bài báo 

Nhiều ngành/ 

không xác 

định 

12 
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7 
Zahirović Suhonjić 

và cộng sự (2019) 

Fostering students participation in creating 

educational content through crowdsourcing 
Bài báo 

Kinh doanh - 

Kinh tế - 

Quản lí 

10 

8 Gao & Wang (2017) 
Mobile teaching of digital mapping based on 

the wechat official account admin platform 
Bài báo Kĩ thuật 9 

9 
Javorcik & 

Polasek  (2018) 

The basis for choosing microlearning within 

the terms of e-learning in the context of 

student preferences 

Bài hội 

thảo 

Nhiều ngành/ 

không xác 

định 

7 

10 
Cai, Ren & Miller 

(2017) 

Waitsuite: Productive use of diverse waiting 

moments 
Bài báo 

Nhiều ngành/ 

không xác 

định 

7 

2.8. Tỉ lệ công bố về học vi mô ở bậc đại học theo đối tượng nghiên cứu 

Về số lượng và tỉ lệ tương ứng theo đối tượng nghiên cứu ở đây là SV thuộc các ngành khác nhau, được nhóm 

tác giả xác định từ việc phân tích nội dung các bài viết về học vi mô ở bậc ĐH. Nhóm SV ở nhiều ngành hoặc không 

xác định cụ thể có nhiều công bố nhất, 29 bài (chiếm 32,22%). Tiếp theo là nhóm SV chuyên ngành công nghệ thông 
tin (CNTT) (16 tài liệu, 17,78%), nhóm SV chuyên ngành ngoại ngữ (15 tài liệu, 16,67%), nhóm SV y dược, điều 

dưỡng và nhóm SV chuyên ngành kĩ thuật cùng có 7 công bố, tương ứng 7,78%. Nhóm SV chuyên ngành Toán chỉ 

có một công bố trong cả giai đoạn 2007-2021. Cuối cùng, nhóm SV thuộc các chuyên ngành Sư phạm, Kinh doanh 

- Kinh tế - Quản lí, Khoa học tự nhiên và một số chuyên ngành khác có số lượng công bố dao động từ 3-4 bài. 

2.9. Tổng kết về thuộc tính của hình thức học vi mô  
Dựa trên phân tích nội dung của các nghiên cứu nổi bật về học vi mô ở bậc ĐH đã được lọc ra ở trong nghiên 

cứu này, nhóm tác giả đề xuất 5 thuộc tính đặc trưng của hình thức học vi mô. Cụ thể: - Bài giảng ngắn, súc tích: 
phản ánh tính chất vi mô, các bài giảng theo hình thức này thường ngắn, súc tích với thường ít mục tiêu bài giảng 

(Hug, 2006), nội dung ngắn, nếu viết trên giấy thì chỉ khoảng vài trang, nếu trên clip thì chỉ khoảng 5-10 phút (Díaz 

Redondo et al., 2021); - Đa dạng về hình thức: bài giảng vi mô sẽ gồm nhiều hình thức khác nhau như video, audio, 

bài quizz (Díaz Redondo et al., Nikou & Economides, 2018); - Dễ truy cập: bài giảng học vi mô có thể truy cập từ 

nhiều kênh khác nhau như app trên điện thoại di động (Pruck et al., 2012), hệ thống quản lí học tập (LMS) (Eldridge, 

2017); - Tính tương tác cao: Bài giảng học vi mô được thiết kế để có thể có nhiều tương tác nhằm thu hút sự tập 

trung, thích thú của người học. Nội dung bài giảng có thể truyền tải thông qua hình thức trò chơi hóa (gamification) 

hoặc các yếu tố có tính tương tác với dùng (Park & Kim, 2018); - Tính linh động cao: Người học có thể học mọi lúc, 

mọi nơi với nội dung và tốc độ học khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của cá nhân (Bruck et al., 2012; 

Díaz Redondo et al., 2021). 

3. Kết luận  

Học vi mô là mô hình dạy - học mới đang ngày được các cộng đồng giáo dục, học thuật đón nhận và quan tâm 

trên khắp thế giới, trong đó bao gồm cả cộng đồng giáo dục ĐH. Mặc dù vậy, như phân tích ở bài này, rõ ràng, 

vẫn còn rất nhiều “dư địa” cho học vi mô phát triển trong giáo dục ĐH nói riêng và giáo dục nói chung. Nghiên 

cứu này đã cung cấp một bức tranh sơ bộ về 90 nghiên cứu về học vi mô ở bậc ĐH đã được công bố trên các tạp 

chí, sách và hội thảo quốc tế trong giai đoạn 2007-2021. Các kết quả về xu hướng nghiên cứu, dạng tài liệu, quốc 

gia, đơn vị, tác giả, công bố được trích dẫn nhiều, đối tượng nghiên cứu và thuộc tính của học vi mô sẽ là nền tảng 

quan trọng cho các nghiên cứu hoặc các ứng dụng về học vi mô trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cũng cho 

thấy các cơ sở giáo dục ở Việt Nam có thể triển khai hình thức học tập vi mô thông qua các ứng dụng phần mềm, 

hệ thống công nghệ thông tin (như chatbot, LMS), đặc biệt là ở các chuyên ngành đào tạo liên quan đến công nghệ 

thông tin và ngoại ngữ.   
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